
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN PHÙNG CHÍ KIÊN 

 

Số: 209/TB-BVPCK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

 Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua vật tư văn phòng phục vụ chuyên môn 

khám chữa bệnh tại bệnh viện Phùng Chí Kiên ” 

 

Kính gửi: Cửa hàng Bạch hóa tổng hợp Lý Thị Thanh Trầm 

 

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BVPCK ngày 30/3/2026 của Bệnh viện Phùng 

Chí Kiên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,gói thầu:“Mua vật tư văn phòng  

phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh tại bệnh viện Phùng Chí Kiên ”; 

Bệnh viện Phùng Chí Kiên, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua 

vật tư văn phòng phục vụ chuyên môn khám chữa bệnh tại bệnh viện Phùng Chí Kiên 

” với các nội dung như sau: 

1. Thông tin về nhà thầu trúng thầu 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Bách hóa tổng hợp Lý Thị Thanh Trầm. 

- Địa chỉ:Tổ 7, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.  

- Số điện thoại: 0912838929. 

- Mã số thuế: 006173004852. 

2. Giá trúng thầu:48.367.000 (Bốn mươi tám triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn 

đồng). 

3. Danh mục hàng hóa trúng thầu: Có danh mục chi tiết kèm theo. 

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh, nguồn ngân sách nhà 

nước.  

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 4/2026. 

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng  

Bệnh viện Phùng Chí Kiên, đề nghị cửa hàng Bách hóa tổng hợp Lý Thị Thanh 

Trầm kiểm tra thông tin hàng hóa trúng thầu, cử đại diện đến để hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng. 

- Thời gian: Vào hồi 15h00, ngày 01/4/2026; 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, Bệnh viện Phùng Chí Kiên; 



- Địa chỉ: Tổ 5A, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên ; 

- Điện thoại: 0209.3875.385 - Fax: 0209.3810.007. 

Với nội dung trên, Bệnh viện Phùng Chí Kiên, xin trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy    

- Như Kg; 

- BGĐ BV; 

- Các Khoa, Phòng; 

- Trang TTĐT (CNTT Hường); 

- Lưu: VT, KT.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Hà Cát Trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số 209 /TB-BVPCK ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Bệnh viện Phùng Chí Kiên) 

STT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Chè búp khô Kg 2 300.000 600.000 

2 Chổi chít cán dài Cái 8 80.000 640.000 

3 Cốc giấy sử dụng 1 lần Cái 1000 1.200 1.200.000 

4 Chổi nhựa cán Inox Cái 5 65.000 325.000 

5 Chổi quét trần 3M Cái 2 175.000 350.000 

6 Khăn giấy rút Chipchip 180 tờ Hộp 30 27.000 810.000 

7 Thùng nhựa 80L Cái 2 285.000 570.000 

8 Dàn phơi đơn XH Cái 1 650.000 650.000 

9 Chăn hè PI 200x220 Chiếc 2 490.000 980.000 

10 Ga trải giường 1.5m Cái 2 400.000 800.000 

11 Dây dứa cuộn màu trắng Cuộn 1 65.000 65.000 

12 Nón lá Cái 1 95.000 95.000 

13 COMFORT PRCR 1R BLUE 
RE0124 12X800ML 

Chai 25 75.000 1.875.000 

14 OMO Bot Giat Do Huong Thom 
Mat 770g/18 goi 

Gói 41 55.000 2.255.000 

15 SUNLIGHT NLS FC PINK CML 
12X1KG 

Chai 46 48.000 2.208.000 

16 VIM T.S LVNDR THAN HTINH 
RE0121 16X870MLchai 

Chai 11 45.000 495.000 

17 Nước tẩy okay 960ml hồng Chai 18 48.000 864.000 

18 Thùng rác nắp lật 28L Cái 1 385.000 385.000 

19 Nước rửa chén Sunlight thiên 
nhiên 750g 

Chai 6 38.000 228.000 

20 Tinh dầu xả 500ml Chai 5 125.000 625.000 



21 Khóa Việt Tiệp cầu ngang CN971 Cái 6 195.000 1.170.000 

22 Ghế nhựa đẩu Song Long Cái 30 75.000 2.250.000 

23 Rổ nhựa vuông Cái 5 25.000 125.000 

24 Ổ cắm 4DND Dây 5MX2 10A, 
Có bảo vệ bằng CB 

Cái 13 250.000 3.250.000 

25 Giấy vệ sinh Chipchip 1,2kg có 
lõi 

Dây 30 55.000 1.650.000 

26 Giấy vệ sinh công nghiệp 700g Cuộn 10 45.000 450.000 

27 Quạt cây Vinawin CN cánh đỏ 
MD450 

Cái 1 550.000 550.000 

28 Quạt treo tường Vinawind QT-
400XPN 

Cái 1 650.000 650.000 

29 Ấm siêu tốc Inox Sunhouse 
SHD1182 

Cái 3 350.000 1.050.000 

30 Dép nhựa Đôi 60 42.000 2.520.000 

31 Khăn mặt ES *15 Cái 7 55.000 385.000 

32 Bộ chổi lau nhà xoay 360 độ mini 
MinMop M50 

Bộ 2 450.000 900.000 

33 Khăn 40x80cm Cái 20 40.000 800.000 

34 Chổi lau nhà sợi bông TTMP Cái 2 85.000 170.000 

35 Móc nhôm Tâm Thảo đỏ Cái 30 7.000 210.000 

36 Cọc cây Inox CX Cây 1 350.000 350.000 

37 P/S KDR TR.RANG THAN HT 
Y22 PI 36X180Gong 

Ống 10 52.000 520.000 

38 LIFEBUOY Nước rửa tay bảo vệ 
180g 

Chai 36 43.000 1.548.000 

39 Ủng cao cổ Đôi 1 130.000 130.000 

40 Sọt nhựa vuông đại Cái 1 75.000 75.000 

41 Găng tay cao su Đôi 3 28.000 84.000 



42 Bóng LED Buld TR120N1/40W 
E27 6500K SS 

Cái 10 185.000 1.850.000 

43 Bóng LED Bulb TR140N1/30W 
E27 6500K SS 

Cái 10 145.000 1.450.000 

44 Bóng LED Tube T8 TT01 
1200/20W 6500K 

Cái 20 70.000 1.400.000 

45 Chổi tre Cái 8 45.000 360.000 

46 Khăn giấy rút gấu trúc (10 
gói/lốc) 

Lốc 2 85.000 170.000 

47 Đồng hồ treo tường Cái 1 450.000 450.000 

48 Lõi lọc Smax Duo 1 vi lọc Cái 12 150.000 1.800.000 

49 Lõi lọc Smax Duo 2 (KRF) Cái 8 165.000 1.320.000 

50 Lõi lọc Smax Duo 3 Vi lọc đa 
điểm 

Cái 6 185.000 1.110.000 

51 Bộ lõi lọc (1,2,3) Bộ 10 360.000 3.600.000 

  Tổng cộng     48.367.000 

               

  Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn./. 
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